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1 10K4011322 Lại Phước Vinh 01/05/1991 K.44(Kinh doanh NN) Nam 122 2,03 Trung bình

2 1240110339 Lê Thị Nhật Phương 23/06/1994 K.46 (KTTN-MT) Nữ 122 2,49 Trung bình

3 1240210436 Vương Thuận 24/04/1994 K.46B (QTKD TH) Nam 120 2,17 Trung bình

4 1240510218 Trần Thị Nhi 25/11/1994 K.46C (KT-KT) Nữ 120 2,54 Khá

5 1240110205 Lê Đắc Lát 27/05/1988 K.46 (KT chính trị) Nam 123 2,01 Trung bình

6 1240710160 Vũ Mạnh Huy 08/03/1994 K.46A (Tài chính) Nam 121 2 Trung bình

7 13K4011024 Trần Hoàng Anh 17/06/1995 K.47 (KTNN) Nam 118 2,50 Khá

8 13K4071010 Nguyễn Thanh Hồng Cư 10/11/1995 K.47 (Ngân hàng) Nam 115 2,52 Khá

9 13K4071033 Nguyễn Phước Khánh Linh 05/03/1995 K.47 (Ngân hàng) Nữ 114 2,48 Trung bình

10 13K4071178 Triệu Đặng Xuân Quỳnh 02/08/1995 K.47 (Ngân hàng) Nữ 123 2,55 Khá

11 13K4021125 Trần Duy Hoàng 28/06/1994 K.47 (QT nhân lực) Nam 114 2,51 Khá

12 13K4075008 Viengnakhone Vilayseng 01/06/1994 K.47 (Tài chính DN) Nam 114 2,18 Trung bình

13 13K4081019 Võ Thành Đạt 03/10/1994 K.47 (Tin học KT) Nam 113 2,22 Trung bình

14 13K4081142 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 14/09/1994 K.47 (Tin học KT) Nữ 113 2,27 Trung bình

15 13K4081052 Nguyễn Đình Minh Khánh 15/05/1995 K.47 (TK Kinh doanh) Nam 113 2,48 Trung bình

16 13K4081084 Hà Thị Nguyên 07/03/1995 K.47 (TK Kinh doanh) Nữ 115 2,00 Trung bình

17 13K4081099 Phạm Thị Cẩm Nhi 02/10/1995 K.47 (TK Kinh doanh) Nữ 113 2,12 Trung bình
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18 13K4081116 Phạm Minh Quỳnh 05/11/1995 K.47 (TK Kinh doanh) Nam 119 2,07 Trung bình

19 13K4011028 Trần Thị Vân Anh 07/12/1993 K.47A (Kế hoạch - ĐT) Nữ 117 2,50 Khá

20 13K4051138 Phan Thị Lài 09/06/1995 K.47A (Kế toán DN) Nữ 113 2,46 Trung bình

21 13K4051328 Lê Anh Thư 15/12/1995 K.47A (Kế toán DN) Nữ 113 2,12 Trung bình

22 13K4011394 Trần Thị Kiều Oanh 10/09/1994 K.47A (Kinh tế TN-MT) Nữ 115 2,12 Trung bình

23 13K4011471 Nguyễn Dương Phương Thảo 07/08/1995 K.47A (Kinh tế TN-MT) Nữ 115 2,37 Trung bình

24 13K4011546 Nguyễn Chí Tiến 12/11/1995 K.47A (Kinh tế TN-MT) Nam 115 2,01 Trung bình

25 13K4011576 Trương Thị Thùy Trang 06/01/1995 K.47A (Kinh tế TN-MT) Nữ 115 2,13 Trung bình

26 13K4021443 Lê Thị Thuỳ Tiên 11/01/1995 K.47A (QTKD  Thương Mại) Nữ 113 2,53 Khá

27 13K4011253 Dương Thị Yến Linh 04/08/1995 K47B Kế hoạch - Đầu tư Nữ 115 2,20 Trung bình

28 13K4051107 Hồ Thị Thu Hoài 03/01/1995 K.47B (Kế toán DN) Nữ 116 2,32 Trung bình

29 13K4011383 Phan Thị Cẩm Nhung 12/06/1995 K.47B (Kinh tế TN-MT) Nữ 117 2,50 Khá

30 13K4011558 Lê Thị Quỳnh Trang 02/04/1995 K.47B (Kinh tế TN-MT) Nữ 115 2,39 Trung bình

31 13K4011624 Trần Phương Uyên 08/01/1994 K.47B (Kinh tế TN-MT) Nữ 115 2,23 Trung bình

32 13K4021315 Trần Ngọc Phúc 14/05/1995 K.47B (QTKD  Thương Mại) Nam 116 2,31 Trung bình

33 13K4011206 Nguyễn Khánh Huyền 31/12/1995 K.47C (Kế hoạch - ĐT) Nữ 115 2,03 Trung bình

34 13K4015002 Thanousin Keophengsy 24/09/1993 K.47D (Kế hoạch - ĐT) Nam 115 2,23 Trung bình

35 12RE4059048 Nguyễn Khánh Toàn 19/03/1994 K47 TC-NH Ren Nam 129 2,36 Trung bình

36 14K4121043 Lê Thị Thùy Linh 04/07/1996 K.48 (KD nông nghiệp) Nữ 120 2,51 Khá

37 14K4121054 Nguyễn Thị Bích Ngọc 01/01/1995 K.48 (KD nông nghiệp) Nữ 115 2,45 Trung bình

38 14K4121072 Tôn Thất Thiện Phúc 11/03/1992 K.48 (KD nông nghiệp) Nam 118 2,45 Trung bình

39 14K4121085 Văn Thị Thu Thảo 19/01/1995 K.48 (KD nông nghiệp) Nữ 115 2,79 Khá
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40 14K4011059 Đỗ Nguyễn Mỹ Duyên 07/10/1996 K.48 (Kinh tế và QLTNMT) Nữ 115 2,50 Khá

41 14K4011187 Văn Thị Thùy Linh 18/10/1996 K.48 (Kinh tế và QLTNMT) Nữ 116 2,03 Trung bình

42 14K4011326 Phạm Lê Nhật Quang 29/04/1996 K.48 (Kinh tế và QLTNMT) Nam 115 2,58 Khá

43 14K4011035 Nguyễn Thị Bông 02/02/1996 K.48 (KT chính trị) Nữ 115 2,99 Khá

44 14K4015469 Chansay Chanthalangsy 30/01/1994 K.48 (KT chính trị) Nam 116 2,70 Khá

45 14K4011119 Nguyễn Thị Thu Hiền 12/04/1996 K.48 (KT chính trị) Nữ 115 2,37 Trung bình

46 14K4011343 Lê Minh Nguyệt Tâm 25/03/1996 K.48 (KT chính trị) Nữ 115 2,84 Khá

47 14K4011415 Phan Thị Trang 03/04/1996 K.48 (KT chính trị) Nữ 115 2,61 Khá

48 14K4071053 Nguyễn Thị Phương Lan 28/09/1994 K.48 (Ngân hàng) Nữ 116 2,62 Khá

49 14K4071070 Nguyễn Ngọc Anh Nguyên 20/07/1996 K.48 (Ngân hàng) Nữ 115 2,49 Trung bình

50 14K4071076 Lê Thị Vũ Như 10/04/1996 K.48 (Ngân hàng) Nữ 115 2,53 Khá

51 14K4071089 Phan Thanh Tiến 08/06/1996 K.48 (Ngân hàng) Nam 118 2,43 Trung bình

52 14K4071095 Nguyễn Bảo Trân 01/01/1996 K.48 (Ngân hàng) Nữ 115 2,90 Khá

53 14K4071099 Trần Gia Bá Trí 02/11/1996 K.48 (Ngân hàng) Nam 115 2,70 Khá

54 14K4071114 Nguyễn Thị Hải Yến 22/11/1996 K.48 (Ngân hàng) Nữ 116 2,34 Trung bình

55 14K4021355 Nguyễn Ngọc Minh 12/11/1996 K.48 (QTKD - Đông Hà) Nam 115 2,57 Khá

56 14K4081002 Dương Minh Tuấn Anh 27/01/1996 K.48 (TK kinh doanh) Nam 115 2,56 Khá

57 14K4081015 Nguyễn Đình Bảo 01/08/1994 K.48 (TK kinh doanh) Nam 115 2,37 Trung bình

58 14K4081025 Trần Văn Dũng 20/06/1996 K.48 (TK kinh doanh) Nam 116 2,27 Trung bình

59 14K4081215 Trần Nữ Hồng Nhi 07/01/1996 K.48 (TK kinh doanh) Nữ 115 2,40 Trung bình

60 14K4081113 Hoàng Thị Uyên Phương 23/06/1996 K.48 (TK kinh doanh) Nữ 116 2,00 Trung bình

61 14K4081123 Nguyễn Thị Thanh Sa 16/12/1995 K.48 (TK kinh doanh) Nữ 117 2,53 Khá
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62 14K4081132 Nguyễn Thị Thu Thảo 05/07/1996 K.48 (TK kinh doanh) Nữ 118 2,18 Trung bình

63 14K4081147 Nguyễn Thủy Thùy Tiên 20/07/1996 K.48 (TK kinh doanh) Nữ 118 2,53 Khá

64 14K4081001 Ngô Hoàng Lộc An 21/07/1995 K.48 A ( Tin học KT) Nữ 115 2,57 Khá

65 14K4081167 Nguyễn Phúc An 24/10/1996 K.48 A ( Tin học KT) Nam 116 2,54 Khá

66 14K4081013 Võ Thùy Bảo Anh 23/10/1996 K.48 A ( Tin học KT) Nữ 120 2,30 Trung bình

67 14K4081019 Đỗ Thị Kim Chi 02/09/1994 K.48 A ( Tin học KT) Nữ 116 2,22 Trung bình

68 14K4081022 Phan Trần Doanh 20/02/1996 K.48 A ( Tin học KT) Nam 116 2,61 Khá

69 14K4081201 Trần Thị Thùy Linh 16/10/1996 K.48 A ( Tin học KT) Nữ 116 2,28 Trung bình

70 14K4081112 Võ Đình Phi 05/02/1996 K.48 A ( Tin học KT) Nam 116 2,54 Khá

71 14K4081226 Nguyễn Giang Quỳnh 08/10/1996 K.48 A ( Tin học KT) Nam 116 2,44 Trung bình

72 14K4081177 Lê Viết Đức 24/03/1996 K.48 B ( Tin học KT) Nam 116 2,63 Khá

73 14K4081043 Nguyễn Thị Thanh Hằng 18/01/1996 K.48 B ( Tin học KT) Nữ 116 2,79 Khá

74 14K4081109 Trần Thị Thanh Ny 06/10/1996 K.48 B ( Tin học KT) Nữ 116 2,20 Trung bình

75 14K4081128 Phan Thị Tâm 21/02/1996 K.48 B ( Tin học KT) Nữ 116 2,50 Khá

76 14K4081233 Phan Văn Tín 13/01/1996 K.48 B ( Tin học KT) Nam 116 2,59 Khá

77 14REN4059001 Nguyễn Hữu An 21/06/1996 K.48 Rennes (TC-NH) Nam 129 2,33 Trung bình

78 14REN4059010 Lê Đình Quốc Huy 07/07/1995 K.48 Rennes (TC-NH) Nam 129 2,31 Trung bình

79 14REN4059031 Lê Thị Thu Thủy 23/05/1996 K.48 Rennes (TC-NH) Nữ 129 3,42 Giỏi

80 14REN4059033 Nguyễn Thùy Trang 22/05/1996 K.48 Rennes (TC-NH) Nữ 129 3,50 Khá

81 12RE4059050 Hồ Thị Bảo Trâm 18/06/1994 K.48 Rennes (TC-NH) Nữ 129 2,53 Khá

82 14K4041015 Trần Thị Thuỷ Chung 18/08/1996 K.48A (KD thương mại) Nữ 115 2,50 Khá

83 14K4041061 Nguyễn Nhật Khánh Linh 15/10/1996 K.48A (KD thương mại) Nữ 115 2,54 Khá
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84 14K4011127 Nguyễn Xuân Ngọc Hiếu 28/03/1996 K.48A (Kế hoạch - ĐT) Nam 115 2,56 Khá

85 14K4011276 Trương Quỳnh Nhi 19/11/1996 K.48A (Kế hoạch - ĐT) Nữ 115 2,54 Khá

86 14K4011308 Nguyễn Hữu Phúc 11/09/1996 K.48A (Kế hoạch - ĐT) Nam 116 2,70 Khá

87 14K4011429 Nguyễn Minh Trí 28/03/1996 K.48A (Kế hoạch - ĐT) Nam 118 2,26 Trung bình

88 14K4051097 Nguyễn Hữu Kông 21/03/1996 K.48A (Kế toán) Nam 115 3,23 Giỏi

89 14K4131019 Nguyễn Thị Kim Cương 20/03/1996 K.48A (Kiểm toán) Nữ 116 2,65 Khá

90 14K4131071 Võ Thị Uyễn My 06/02/1995 K.48A (Kiểm toán) Nữ 117 3,22 Giỏi

91 14K4131075 Lê Thị Thuỳ Ngân 17/03/1996 K.48A (Kiểm toán) Nữ 115 3,27 Giỏi

92 14K4101032 Võ Thị Trúc 02/01/1996 K.48A (Kinh tế NN) Nữ 115 2,50 Khá

93 13K4011648 Nguyễn Thị Xuân 01/01/1995 K.48A (Kinh tế NN) Nữ 115 3,62 Xuất sắc

94 14K4021105 Lê Châu Quang Minh 01/06/1996 K.48A (QT kinh doanh) Nam 115 2,72 Khá

95 14K4021069 Nguyễn Đức Huy 08/04/1996 K.48A (QT kinh doanh) Nam 115 2,17 Trung bình

96 14K4021173 Bùi Xuân Quan 05/11/1996 K.48A (QT kinh doanh) Nữ 115 2,7 Khá

97 14K4031041 Chế Quang Phú 12/10/1996 K.48A (QT nhân lực) Nam 115 2,38 Trung bình

98 13K4021441 Phạm Thị Hoài Thương 27/08/1995 K.48A (QT nhân lực) Nữ 115 2,22 Trung bình

99 14K4071033 Trương Thị Hạnh 09/11/1996 K.48A (Tài chính DN) Nữ 115 2,64 Khá

100 14K4071236 Trần Thị Kim Ngân 17/10/1996 K.48A (Tài chính DN) Nữ 115 2,64 Khá

101 14K4071073 Huỳnh Thị Ý Nhi 26/01/1996 K.48A (Tài chính DN) Nữ 118 2,67 Khá

102 14K4071269 Trần Thị Thảo Sương 12/09/1996 K.48A (Tài chính DN) Nữ 115 3,18 Khá

103 14K4071275 Ngô Phương Thảo 20/11/1996 K.48A (Tài chính DN) Nữ 115 2,63 Khá

104 14K4041016 Hoàng Trọng Cường 10/01/1996 K.48B (KD thương mại) Nam 115 2,66 Khá

105 14K4041041 Dương Thị Thu Hiền 18/03/1995 K.48B (KD thương mại) Nữ 115 3,24 Giỏi
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106 13K4021415 Lê Thị Thu 17/03/1994 K.48B (KD thương mại) Nữ 117 2,68 Khá

107 14K4041138 Nhâm Thị Thủy Tiên 10/10/1996 K.48B (KD thương mại) Nữ 115 2,70 Khá

108 14K4011136 Nguyễn Minh Hòa 16/02/1996 K.48B (Kế hoạch - ĐT) Nam 115 2,50 Khá

109 14K4011186 Văn Ngọc Linh 01/11/1996 K.48B (Kế hoạch - ĐT) Nữ 115 2,46 Trung bình

110 14K4011214 Nguyễn Hữu Hoàng My 13/05/1996 K.48B (Kế hoạch - ĐT) Nữ 118 2,56 Khá

111 14K4011278 Lê Thị Hồng Nhiên 03/09/1994 K.48B (Kế hoạch - ĐT) Nữ 115 3,64 Xuất sắc

112 14K4011295 Võ Văn Ninh 22/02/1996 K.48B (Kế hoạch - ĐT) Nam 115 2,52 Khá

113 14K4011307 Nguyễn Đức Hoàng Phúc 28/08/1996 K.48B (Kế hoạch - ĐT) Nam 118 2,31 Trung bình

114 14K4011448 Nguyễn Thị Ty 04/06/1996 K.48B (Kế hoạch - ĐT) Nữ 115 2,82 Khá

115 14K4051062 Lê Thị Thu Hiền 11/05/1996 K.48B (Kế toán) Nữ 115 2,43 Trung bình

116 14K4051102 Võ Thị Lẹ 14/09/1996 K.48B (Kế toán) Nữ 117 3,26 Giỏi

117 14K4051134 Lê Thị Như Ngọc 26/07/1995 K.48B (Kế toán) Nữ 117 2,56 Khá

118 14K4051218 Nguyễn Văn Thọ 07/07/1996 K.48B (Kế toán) Nam 115 2,73 Khá

119 14K4131100 Nguyễn Thị Huyền Oanh 24/09/1996 K.48B (Kiểm toán) Nữ 116 2,59 Khá

120 14K4131171 Trần Thị Yến 27/09/1996 K.48B (Kiểm toán) Nữ 116 3,24 Giỏi

121 14K4101059 Văn Thị Thùy Dung 18/10/1996 K.48B (Kinh tế NN) Nữ 115 2,01 Trung bình

122 14K4101061 Phan Thị Duyên 06/11/1995 K.48B (Kinh tế NN) Nữ 115 3,22 Giỏi

123 14K4101093 Phan Minh Hoà 23/11/1995 K.48B (Kinh tế NN) Nam 115 2,35 Trung bình

124 14K4101207 Phạm Văn Thảo 27/11/1996 K.48B (Kinh tế NN) Nam 115 2,67 Khá

125 14K4101197 Nguyễn Văn Tân 15/02/1996 K.48B (Kinh tế NN) Nam 115 2,45 Trung bình

126 14K4091010 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 20/09/1996 K.48B (Marketing) Nữ 115 2,90 Khá

127 14K4021018 Dương Thị Ánh Diệu 06/03/1996 K.48B (QT kinh doanh) Nữ 115 2,97 Khá
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128 14K4021046 Lê Huỳnh Quang Hậu 13/10/1996 K.48B (QT kinh doanh) Nam 115 2,52 Khá

129 14K4021086 Nguyễn Thị Nhật Lệ 10/05/1996 K.48B (QT kinh doanh) Nữ 115 3,11 Khá

130 14K4031113 Lê Thị Bảo Yến 10/06/1996 K.48B (QT nhân lực) Nữ 115 2,62 Khá

131 14K4071004 Nguyễn Trương Quỳnh Anh 08/03/1996 K.48B (Tài chính DN) Nữ 116 3,27 Giỏi

132 14K4071122 Phạm Thị Ngọc Ánh 20/11/1996 K.48B (Tài chính DN) Nữ 115 2,41 Trung bình

133 14K4071155 Ngô Thị Hà 11/11/1995 K.48B (Tài chính DN) Nữ 117 2,62 Khá

134 14K4071181 Võ Quang Hòa 21/06/1994 K.48B (Tài chính DN) Nam 116 2,50 Khá

135 14K4071211 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 08/01/1996 K.48B (Tài chính DN) Nữ 118 2,64 Khá

136 14K4071258 Nguyễn Quốc Phương 30/11/1996 K.48B (Tài chính DN) Nam 115 2,50 Khá

137 14K4071079 Phạm Văn Sơn 01/11/1996 K.48B (Tài chính DN) Nam 115 2,57 Khá

138 14K4071282 Nguyễn Thị Thắm 18/10/1996 K.48B (Tài chính DN) Nữ 115 2,50 Khá

139 14K4071098 Hồ Thị Việt Trinh 28/07/1996 K.48B (Tài chính DN) Nữ 116 2,70 Khá

140 14K4041074 Lê Thị Mai 20/08/1996 K.48C (KD thương mại) Nữ 117 3,08 Khá

141 14K4011086 Trương Thị Hồng Giang 04/04/1996 K.48C (Kế hoạch - ĐT) Nữ 115 3,22 Giỏi

142 14K4011171 Lê Thị Lành 04/11/1995 K.48C (Kế hoạch - ĐT) Nữ 115 2,50 Khá

143 13K4011285 Lê Thị Lý 22/01/1995 K.48C (Kế hoạch - ĐT) Nữ 119 2,87 Khá

144 14K4011253 Trần Thị Hồng Nha 24/06/1996 K.48C (Kế hoạch - ĐT) Nữ 115 2,23 Trung bình

145 14K4011293 Nguyễn Thị Ni 28/09/1996 K.48C (Kế hoạch - ĐT) Nữ 115 2,89 Khá

146 14K4011440 Phạm Nguyễn Anh Tuấn 05/10/1996 K.48C (Kế hoạch - ĐT) Nam 115 2,51 Khá

147 14K4051067 Nguyễn Văn Hiếu 06/09/1991 K.48C (Kế toán) Nam 117 2,55 Khá

148 14K4051159 Hồ Thị Hồng Nhung 16/08/1995 K.48C (Kế toán) Nữ 115 2,50 Khá

149 14K4051231 Lê Thị Kim Thúy 27/03/1996 K.48C (Kế toán) Nữ 116 2,87 Khá
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150 14K4131011 Đoàn Văn Bình 06/03/1995 K.48C (Kiểm toán) Nam 117 2,22 Trung bình

151 14K4131077 Lê Thị Thảo Nguyên 30/07/1996 K.48C (Kiểm toán) Nữ 116 2,50 Khá

152 14K4131112 Nguyễn Thị Như Quỳnh 07/05/1996 K.48C (Kiểm toán) Nữ 115 2,65 Khá

153 14K4131116 Mai Thị Minh Tâm 02/02/1996 K.48C (Kiểm toán) Nữ 115 2,60 Khá

154 14K4131126 Nguyễn Thái Thắng 11/02/1996 K.48C (Kiểm toán) Nam 115 2,52 Khá

155 14K4131169 Lê Thị Thảo Viên 17/11/1996 K.48C (Kiểm toán) Nữ 115 2,54 Khá

156 14K4101062 Trần Văn Dũng 15/03/1995 K.48C (Kinh tế NN) Nam 115 2,21 Trung bình

157 14K4101150 Đoàn Hoài Nam 05/12/1996 K.48C (Kinh tế NN) Nam 119 3,23 Giỏi

158 14K4101158 Mai Thị Hữu Nghĩa 10/07/1996 K.48C (Kinh tế NN) Nữ 118 2,60 Khá

159 14K4101166 Hồ Nguyễn Bảo Nhi 22/08/1996 K.48C (Kinh tế NN) Nữ 124 2,27 Trung bình

160 14K4101216 Nguyễn Đình Thọ 06/09/1996 K.48C (Kinh tế NN) Nam 119 2,77 Khá

161 14K4091119 Lê Hồng Ngọc 19/12/1996 K.48C (Marketing) Nữ 115 2,40 Trung bình

162 14K4021019 Đặng Thị Thùy Dung 29/04/1996 K.48C (QT kinh doanh) Nữ 115 2,34 Trung bình

163 14K4021223 Trương Nguyễn Ngọc Thuận 05/04/1996 K.48C (QT kinh doanh) Nam 115 2,48 Trung bình

164 14K4041157 Võ Lan Bình 28/11/1996 K.48D (KD thương mại) Nữ 115 2,49 Trung bình

165 14K4041202 Phan Thị Quý 03/02/1996 K.48D (KD thương mại) Nữ 115 2,44 Trung bình

166 14K4041205 Bùi Thị Thảo 05/01/1995 K.48D (KD thương mại) Nữ 115 2,50 Khá

167 14K4041235 Đỗ Thị Ngọc Yến 26/05/1995 K.48D (KD thương mại) Nữ 115 2,50 Khá

168 14K4011021 Nguyễn Ngọc ánh 12/08/1996 K.48D (Kế hoạch- ĐT) Nữ 118 2,84 Khá

169 14K4011091 Lê Thị Thu Hà 16/02/1996 K.48D (Kế hoạch- ĐT) Nữ 115 2,81 Khá

170 14K4011110 Đặng Thị Thu Hằng 07/07/1996 K.48D (Kế hoạch- ĐT) Nữ 116 2,57 Khá

171 14K4011107 Hồ Văn Hậu 10/01/1996 K.48D (Kế hoạch- ĐT) Nam 118 2,45 Trung bình
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172 14K4011174 Cao Thị Bích Liễu 01/01/1996 K.48D (Kế hoạch- ĐT) Nữ 115 2,07 Trung bình

173 14K4011270 Hồ Thị Thuỳ Nhi 06/11/1996 K.48D (Kế hoạch- ĐT) Nữ 116 2,71 Khá

174 14K4011312 Lê Phước Khánh Phương 31/08/1996 K.48D (Kế hoạch- ĐT) Nữ 115 2,11 Trung bình

175 14K4011371 Trương Thị Thiệp 16/02/1996 K.48D (Kế hoạch- ĐT) Nữ 115 2,41 Trung bình

176 14K4051020 Trần Văn Chung 10/09/1996 K.48D (Kế toán) Nam 116 3,28 Giỏi

177 14K4051064 Nguyễn Thị Diệu Hiền 07/07/1995 K.48D (Kế toán) Nữ 119 2,43 Trung bình

178 14K4051068 Tôn Nữ Thị Hiểu 08/10/1996 K.48D (Kế toán) Nữ 118 2,18 Trung bình

179 14K4051080 Từ Thị Huệ 24/10/1996 K.48D (Kế toán) Nữ 115 2,34 Trung bình

180 14K4051108 Nguyễn Thị Hà Linh 18/08/1996 K.48D (Kế toán) Nữ 118 2,33 Trung bình

181 14K4131176 Lư Bá Quốc Bảo 15/09/1996 K.48D (Kiểm toán) Nam 116 2,13 Trung bình

182 14K4021008 Trần Đình Bảo 20/06/1996 K.48D (QT kinh doanh) Nam 115 2,03 Trung bình

183 14K4021032 Trương Sỹ Hồng Đức 21/12/1996 K.48D (QT kinh doanh) Nam 115 2,41 Trung bình

184 14K4021080 Nguyễn Anh Khoa 29/03/1996 K.48D (QT kinh doanh) Nam 115 2,13 Trung bình

185 14K4051167 Phan Thị Ny 08/12/1993 K49C Kế toán Nữ 118 3,17 Khá

186 15K4011040 Trần Thị Diệu 06/06/1994 K49D Kế hoạch đầu tư Nữ 115 3,41 Giỏi

187 1240810155 Đinh Thị Mỹ Linh 05/09/1994 k47. Kế toán-Kiểm toán (Chương trình 2) Nữ 112 2,63 Khá

188 13K4081101 Nguyễn Thị Thu Phong 26/03/1995 K48 - Chương Trình 2-Kiểm Toán Nữ 115 2,41 Trung bình


